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[47]. Phạm Thị Thanh Nhàn, Trần Thị Hồng, Hoàng Phú Hiệp, Cao Thị Phương Thảo, Từ Quang 

Tân, Chu Hoàng Mậu (2020), “Nghiên cứu công thức khử trùng mẫu và môi trường nuôi cấy 

in vitro cây Bình vôi hoa đầu (Stephania cepharantha Hayata)”, Báo cáo khoa học Hội nghị 

Công nghệ Sinh học toàn quốc, 914-919. 

https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/935/899
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[48]. Hoàng Phú Hiệp, Phạm Thị Thanh Nhàn, Từ Quang Trung (10/2021), “Nghiên cứu đặc 

điểm hình thái và mã vạch DNA của một số giống lúa cạn của tỉnh Yên Bái”, Hội nghị Công 

nghệ Sinh học toàn quốc 2021, 648- 652. ISBN 978-604-9987-88-5 

[49]. Phạm Thị Thanh Nhàn, Ngô Diễm Quỳnh, Phan Hoàng Tuấn, Hoàng Phú Hiệp, Chu Hoàng 

Mậu (2022), Nghiên cứu chuyển gen chỉ thị GUS vào cây bình vôi (stephania spp.). Báo cáo 

Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc 2022, 997-982. 

[50]. Nguyễn Thị Thu Ngà, Vũ Thị Thu Thủy, Hoàng Phú Hiệp, Chu Hoàng Mậu, Phạm Thị 

Thanh Nhàn (2022), Xây dựng nội dung dạy học phần Công nghệ tế bào thực vật, Hội nghị 

Khoa học quốc gia lần V về nghiên cứu và giảng dạy Sinh học, 1194- 1204. 

[51]. Vũ Thị Thu Thủy, Phạm Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Thu Ngà, Hoàng Phú Hiệp, Chu 

Hoàng Mậu, 8/2022, Tổ chức dạy học thí nghiệm thực hành trong chương trình sinh học 10 

theo tiếp cận phát triển tư duy khoa học, báo cáo khoa học về nghiên cứu và giảng dạy sinh 

học ở Việt Nam - Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ 5 DOI: 10.15625/vap.2022.0123, Nxb 

KHTN và CN 1148-1156. 

[52]. Vũ Thị Thu Thủy, Nguyễn Hữu Quân, Nguyễn Thị Hà, Phạm Thị Thanh Nhàn, Nguyễn 

Thị Ngọc Lan, Chu Hoàng Mậu (2022). Tích hợp Tin sinh học trong dạy học Sinh học ở 

trường phổ thông Việt Nam: Một số đề xuất ban đầu. Preceeding Hội nghị khoa học toàn 

quốc về Nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam 8/2022, 1106-1115, ISBN: 

[53]. Vũ Thị Thu Thuỷ, Hoàng Phú Hiệp, Phạm Thị Thanh Nhàn, Chu Hoàng Mậu (7/2023). 

Đặc điểm trình tự barcode matK và rbcL ở cây Ngọc lan (Michelia alba). Hội nghị Công nghệ 

Sinh học toàn quốc 2023, 1200- 1208. ISBN 978-604-357-176-9 

[54]. Đào Thị Hồng Hạnh, Cao Thị Phương Thảo, Vũ Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Thu Hà, Phạm 

Thị Thanh Nhàn, Chu Hoàng Mậu. Tổ chức dạy học chủ để “Giảm phân” trong chương trình 

Sinh học 10 bằng phương pháp dạy học dựa trên tiến trình nghiên cứu khoa học. Preceeding 

Hội nghị khoa học toàn quốc về Nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam 7/2024, 1106-

1115, ISBN: 

❖ Các trình tự gen đăng ký tại Ngân hàng gen quốc tế: 

[1]. Chu,M.H., Dinh,N.T., Bui,T.T. and Pham Thi,N.T. (2009), Glycine max cctd gene for 

cytosolic chaperonin, delta subunit, cultivar Duylinh2-lamDong,  EMBL GenBank, 

Accession FN435627.1 

[2]. Chu,M.H., Dinh,N.T., Bui,T.T. and Pham Thi,N.T. (2009), Glycine max cctd gene for 

cytosolic chaeronin, delta subunit, cultivar Dilinh1, EMBL GenBank, Accession 

FN435626.1 

[3]. Chu,M.H., Dinh,N.T., Bui,T.T. and Pham Thi,N.T. (2009), Glycine max cctd gene for 

cytosolic chaperoin, delta subunit, cultivar NH9, EMBL GenBank, Accession FN435625.1 

[4]. Chu,M.H. and Nguyen,H.T.T. (2009), Glycine max mRNA for hypothetical protein (p5CS 

gene), isolate Yen Chau - Son La (SL6), EMBL GenBank, Accession FN564571.1 
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[5]. Nguyen,T.T., Chu,M.H., Nguyen,T.V.T. and Pham,N.T.T. (2008), Potato virus Y partial 

gene for polyprotein, coat protein region, isolate PVY-ThaiNguyen, genomic RNA, EMBL 

GenBank, Accession FM201468.1 

[6]. Nguyen,T.T., Chu,M.H., Nguyen,T.V.T. and Pham,N.T.T (2008), Potato virus Y partial 

gene for polyprotein, coat protein region, EMBL GenBank, Accession FM200035. 

[7]. Nguyen T.T., Chu M.H., Nguyen T.V.T, and Pham N.T.T (2008). Potato virus Y partial 

gene for polyprotein, coat protein region, isolate PVY- Thai Nguyen, genomic RNA. 

EMBL GenBank, Accession FM201468. 

[8]. Pham Thi N.T., Le D.H., Hoang H., Le S.V. and Le B.T (2013), Cloning a segment of 

Actin gene in local maize cultivar NaHao from Vietnam, NCBI, LOCUS KF970708 

[9]. Pham Thi N.T. and Le B.T. (2013), Cloning gene segment containing sequence of B gene 

activates anthocyanin biosynthesis in local sticky corn cultivar, cultivar NaHao (Zea mays 

subsp. ceratina (Kuelshov) Zhuk), NCBI, LOCUS KF835722. 

[10]. Pham Thi N.T. and Le B.T. Cloning gene segment containing sequence of B gene activates 

anthocyanin biosynthesis in local sticky corn cultivar, cultivar BS1 (Zea mays subsp. 

ceratina (Kuelshov) Zhuk), NCBI, LOCUS KF835723. 

[11]. Pham,N.T.T. (2020), Cloning gene segment containing sequence of Lc gene activates  

anthocyanin biosynthesis in local sticky corn cultivar, cultivar  NaHao (Zea mays subsp. 

ceratina (Kuelshov) Zhuk), NCBI BankIt, Submission # 2339716 

[12]. Pham,N.T.T. (2020), Lc gene in BanSon cultivar (Lc) mRNA, NCBI BankIt, Submission 

# 2339850 

[13]. Pham,N.T.T. and Nguyen,K.T (2020), Cloning complete gene Lc activating the 

anthocyanin local sticky maize cultivar, cultivar NaHao (Zea mays), NCBI BankIt, 

Submission # 2339868 

IV. Đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì 

❖ Cấp Bộ/Tỉnh 

[1]. Mã số B2009-TN04-25: Nghiên cứu trình tự gen liên quan đến tổng hợp anthocyanin 

và một số chỉ tiêu sinh lý, hoá sinh khi cây ngô nếp địa phương gặp hạn. Nghiệm thu 

năm 2010, xếp loại tốt. 

[2]. Mã số B2019-TNA-09: Nghiên cứu hệ thống nuôi cấy rễ tơ và biểu hiện gen mã hóa 

enzyme columbamine O-methyltransferase nhằm tăng hàm lượng rotundin ở cây 

Bình vôi (Stephania spp). Nghiệm thu năm 2022, xếp loại đạt. 

❖ Cấp Đại học 

[3]. Mã số ĐH2018-TN04-02: Nghiên cứu xây dựng chỉ thị phân tử liên quan đến tính 

chịu hạn của cây ngô nếp địa phương. Nghiệm thu năm 2010, xếp loại xuất sắc. 

❖ Cấp Cơ sở 
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[4]. Mã số CS2016-SP-15: Nghiên cứu biểu hiện gen tham gia sinh tổng hợp sắc tố 

anthocyanin ở cây ngô địa phương bị hạn, Nghiệm thu năm 2017, xếp loại tốt. 

V. Sách và Giáo trình 

Đã nghiệm thu 02 Đề cương bài giảng và đưa vào sử dụng cho sinh viên, xuất bản 03 giáo 

trình: 

[1]. Đề cương bài giảng Sinh học phân tử, năm nghiệm thu 2012 

[2]. Đề cương bài giảng Lý sinh học, năm nghiệm thu 2014 

[3]. Giáo trình Lý sinh học, Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên, 2016 

[4]. Giáo trình Sinh học phân tử, Nhà xuất bản Đại học quốc gia HN, 2022 

[5]. Giáo trình Di truyền học, Nhà xuất bản Đại học quốc gia HN, 2023 

VI. Hướng dẫn sau đại học 

TT Họ tên học viên 
Thời gian 

hướng dẫn 
Năm bảo vệ 

Ghi chú 

Học viên cao học 

1.  Nguyễn Thị Khuyên 2017- 2018 2018 Hướng dẫn chính 

2.  Phan Thị Thúy 2017- 2018 2018 Hướng dẫn chính 

3.  Thongkham Laphasy 2018- 2019 2019 Hướng dẫn chính 

4.  
Tangmany 

SYSOMEPHONE 
2019- 2020 2020 

Hướng dẫn chính 

5.  Xaykham 2020-2021 2021 Hướng dẫn chính 

6.  Phạm Thị Ngọc Khánh  2020-2021 2021 Hướng dẫn chính 

7.  Santhana 2021-2022 2022 Hướng dẫn chính 

8.  Nguyễn Văn Tùng 2022- 2023 2023 Hướng dẫn chính 

Nghiên cứu sinh 

1.  Phuthakone 2018- 2021 2021 Hướng dẫn 2 

 

VII. Khen thưởng 

(1). Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, QĐ số 8254/QĐ/GD&DT ngày 22/12/2004. Giải 

thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học 2004.  

(2). Giấy khen của Công đoàn Đại học Thái Nguyên, QĐ số 70/QĐ-KTCĐ, ngày 07/07/2014. 

Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn 

vững mạnh năm học 2013- 2014.  

(3). Giấy khen ĐHTN 
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(4). Giấy khen của Đảng bộ Trường ĐHSP- ĐHTN, QĐ số 35, 02-QĐ/ĐU, ngày 02/01/2019. 

Đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. 

(5). Bằng khen của Công đoàn ngành Giáo dục, QĐ số 206/QĐ-CĐN ngày 18/07/2018. Đã 

có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm học 2017- 2018. 

(6). Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo, QĐ số 4832/QĐ-BGDĐT ngày 

09/11/2018. Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục từ năm học 2016- 2017 đến 

năm học 2017- 2018. 

(7). Giấy khen của Hiệu trưởng Trường ĐHSP- ĐHTN, QĐ số 4680/QĐ-ĐHSP, ngày 

06/09/2019. Đạt thành tích trong công bố quốc tế thuộc danh mục ISI/SCOPUS năm học 

2018-2019. 

(8). Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm học 2020- 2021 về thành tích 4 năm liền là chiến sĩ thi đua 

cấp Cơ sở. QĐ số 326/QĐ-BGDĐT, 21/02/2022. 

(9). Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở các năm học: 2008- 2009, 2010- 2011, 2011- 2012, 2013- 

2014, 2017-2018, 2018- 2019, 2019-2020, 2020- 2021, 2021-2022. 

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 02 năm 2025 

Xác nhận của cơ quan 

 

 

 

 

 

 Người kê khai lý lịch khoa học 

 

 

 

 

Phạm Thị Thanh Nhàn 

 


